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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách học sinh được miễn học phí năm học 2025-2026 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 MƯỜNG PỒN 

 

Căn cứ Nghị Quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT- BGD&ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ Quy 

định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Công văn số: 2642/SGDĐT-KHTC ngày 03 tháng 9 năm 2025 của 

Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên V/v thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục 

năm học 2025-2025;  

Căn cứ Công Văn số:    /UBND-VHXH ngày     tháng 9 năm 2025 của 

UBND xã Mường Pồn v/v hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ 

CPHT năm học 2025-2026; 

Căn cứ số trẻ em mầm non đang học thực tế tại trường Mầm non Số 1 

Mường Pồn  năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1: Phê duyệt danh sách trẻ em mầm non được miễn học phí năm học 

2025-2026 của trường Mầm non số 1 Mường Pồn theo Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách học phí, 

miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực 

Giáo dục, Đào tạo. 

Tổng số trẻ em được miễn học phí: 252 trẻ (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

         Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ kể từ ngày ký. 

         Điều 3: Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, kế toán và các bộ phận, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./ 

 

Nơi nhận:                                                               
- Như điều 3; 

- Website trường; 

- Lưu: KT, VT.                                                                      

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Chu Thị Hải Yến 
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DANH SÁCH 

 HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo QĐ số: 163/QĐ-MNS1MP ngày 15 tháng 9 năm 2025) 

 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Lớp Ghi chú 

1 1 Lù Anh Dũng 14/05/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

2  Lò Thị Thu Hà 22/03/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

3  Quàng Quốc Trung 30/03/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

4  Lù Thị Thu Trang 17/04/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

5  Lù Thị Ngọc Hân 18/08/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

6  Lù Bích Ngân 21/05/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

7  Quàng Cẩm Vân 07/07/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

8  Lò Lan Anh 18/08/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

9  Lù Nam Anh 28/11/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

10  Lù Thái Hoàng 05/11/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

11  Vũ Bình An 24/10//2023 Nhà trẻ Trung tâm  

12  Tòng Mạnh Kiên 22/12/2023 Nhà trẻ Trung tâm  

13  Lò Thị Như Quỳnh 21/01/2024 Nhà trẻ Trung tâm  

14  Lò Minh Huy 26/03/2024 Nhà trẻ Trung tâm  

15  Vi Anh Tuấn Trịnh 20/07/2024 Nhà trẻ Trung tâm  

16  Lù Hoàng Minh Khải 16/09/2024 Nhà trẻ Trung tâm  

17  Lò Cát Hải Đường  07/04/2024 Nhà trẻ Trung tâm  

18  Quàng Bảo Trâm 08/10/2024 Nhà trẻ Trung tâm  

19  Giàng T. Minh Nguyệt 05/09/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

20  Sể Hồng Nhung 15/05/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

21  Chá A Tùng 17/06/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

22  Lầu A Duy 30/08/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

23  Sể Anh Duy 08/03/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

24  Chá Thành Nam 04/01/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

25  Giàng Thị Linh 17/08/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

26  Giàng Công Minh 30/09/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

27  Chá Thị Ly Na 02/10/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

28  Lầu Kim Ngân 25/11/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

29  Chá Thị Ía 21/08/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

30  Chá A Sùng 21/09/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

31  Chá Ánh Tuyết 08/09/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

32  Chá  Đức Huy 03/03/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

33  Giàng Trần Phong 09/11/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

34  Chá Thị Dung 29/11/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

35  Giàng Thu Hà 29/01/2023 Nhà trẻ Huổi Un  

36  Sể Minh Qúy 20/09/2024 Nhà trẻ Huổi Un  

37  Giàng Việt Cương 16/01/2024 Nhà trẻ Huổi Un  

38  Giàng Tiến Học 26/05/2024 Nhà trẻ Huổi Un  
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39  Sể Thị Hồng Ánh 16/10/2024 Nhà trẻ Huổi Un  

40  Sể Anh Đức 04/03/2024 Nhà trẻ Huổi Un  

41  Giàng Thị Hoa Ly 20/06/2024 Nhà trẻ Huổi Un  

42  Chá Thị Lan Anh 29/05/2024 Nhà trẻ Huổi Un  

43  Sể Thị Ánh Dương 03/06/2024 Nhà trẻ Huổi Un  

44  Lò Minh Hiếu 19/04/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

45  Lò Duy Hưng 03/03/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

46  Lò Nhật Dương 21/12/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

47  Quàng Thanh Hà 25/09/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

48  Lò Kim Tuyến 09/07/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

49  Lường Thị Ngọc Vy 31/10/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

50  Vũ Kiều Tuệ Nhi 06/11/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

51  Lò Thành Duy 24/10/2024 Nhà trẻ Mường Pồn  

52  Lường Minh Đại 27/04/2024 Nhà trẻ Mường Pồn  

53  Lò Duy Tùng 14/01/2024 Nhà trẻ Mường Pồn  

54  Lò Nhật Anh 19/04/2024 Nhà trẻ Mường Pồn  

55  Lò Bảo Long 1/04/2024 Nhà trẻ Mường Pồn  

56  Lù Việt Anh 16/08/2024 Nhà trẻ Mường Pồn  

57  Lò Thanh Trúc 13/07/2024 Nhà trẻ Mường Pồn  

58  Sùng Gia Huy  05/06/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

59  Lầu Nguyên Giáp 19/10/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

60  Sùng Thị Tuệ Chi 12/04/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

61  Lò Trường An 03/09/2023 Nhà trẻ Mường Pồn  

62  Hờ Mạnh Hùng 04/04/2023 Nhà trẻ Pá Chả  

63  Hờ Thị Ngọc Ánh 15/07/2023 Nhà trẻ Pá Chả  

64  Hờ Khắc Duy 09/11/2023 Nhà trẻ Pá Chả  

65  Hờ Thị Hoa 07/10/2023 Nhà trẻ Pá Chả  

66  Hờ Long Bảo 13/08/2023 Nhà trẻ Pá Chả  

67  Chá Thị Mỷ 18/12/2023 Nhà trẻ Pá Chả  

68  Hờ Phi Long 4/21/2024 Nhà trẻ Pá Chả  

69  Hờ Thị Quý Vân 12/02/2024 Nhà trẻ Pá Chả  

70  Hờ Tuấn Thưởng 21/04/2024 Nhà trẻ Pá Chả  

71  Hờ Tuấn Long 27/04/2024 Nhà trẻ Pá Chả  

72  Hờ Ngọc Minh 15/04/2024 Nhà trẻ Pá Chả  

73  Hờ Thị Thủy 09/03/2024 Nhà trẻ Pá Chả  

74  Lầu Thị Bảo Ngân 25/10/2020 MGG Đỉnh Đèo  

75  Sùng Mạnh Quân 04/09/2020 MGG Đỉnh Đèo  

76  Giàng Thị Sùng 05/02/2020 MGG Đỉnh Đèo  

77  Sùng Minh Đức 16/01/2020 MGG Đỉnh Đèo  

78  Giàng A Nam 14/06/2020 MGG Đỉnh Đèo  

79  Sùng Nghi Lâm 11/08/2020 MGG Đỉnh Đèo  

80  Giàng A Bảo 12/12/2021 MGG Đỉnh Đèo  

81  Hờ Thành Công 28/11/2021 MGG Đỉnh Đèo  

82  Lầu Anh Võ 13/07/2021 MGG Đỉnh Đèo  
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83  Ly Thị Tuệ Nhi 12/08/2021 MGG Đỉnh Đèo  

84  Sùng T. Nguyệt Ánh 02/06/2021 MGG Đỉnh Đèo  

85  Ly Thị Trang 09/09/2021 MGG Đỉnh Đèo  

86  Hờ Thị Linh 16/01/2022 MGG Đỉnh Đèo  

87  Lầu Gia Long 28/02/2022 MGG Đỉnh Đèo  

88  Sùng Diệu Linh 15/12/2022 MGG Đỉnh Đèo  

89  Hờ Thị Nhung 26/10/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

90  Hờ T.Thu Phương 17/12/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

91  Hờ Nam Quân 21/11/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

92  Hờ A Sếnh 11/10/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

93  Hờ A Vàng 09/12/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

94  Hờ A Đảng 14/07/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

95  Hờ Thị Nhi 16/02/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

96  Vàng A Tá 25/05/2020 MGG 3,4,5 Pá Chả  

97  Hờ A Hương 14/01/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

98  Hờ T. Thu Hương 18/03/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

99  Hờ Thị Mỷ 08/01/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

100  Hờ Bách Sơn 16/02/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

101  Hờ A Súa 07/06/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

102  Hờ Đắc Thành 15/07/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

103  Hờ A Tiến 04/03/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

104  Hờ Linh Chi 08/09/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

105  Hờ T. Ngọc Yến 11/04/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

106  Hờ Văn Khánh 03/10/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

107  Vàng A Thu 09/12/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

108  Hờ Mạnh Duy 14/11/2021 MGG 3,4,5 Pá Chả  

109  Hờ Bảo Ngọc 07/03/2022 MGG 3,4,5 Pá Chả  

110  Hờ Thị Tênh 10/06/2022 MGG 3,4,5 Pá Chả  

111  Hờ Thị Thùy Linh 12/02/2022 MGG 3,4,5 Pá Chả  

112  Hờ Minh Sang 10/07/2022 MGG 3,4,5 Pá Chả  

113  Vàng Thị Sía 03/08/2022 MGG 3,4,5 Pá Chả  

114  Hờ Anh Dũng 24/02/2022 MGG 3,4,5 Pá Chả  

115  Lò Thanh Tùng 17/02/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

116  Lò Thanh Trúc 17/02/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

117  Lù Huyền Anh 06/6/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

118  Tòng Trung Hiếu 30/11/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

119  Lường Quang Khải 01/11/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

120  Lò Ngọc Khuê 20/03/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

121  Lò Như Ý 29/06/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

122  Vì Duy Khánh Lâm 03/10/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

123  Quàng T Phương Anh 30/10/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

124  Lù Hoàng Gia Khánh 12/11/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

125  Lò Thị Quỳnh Nhi 07/07/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

126  Vì Tuấn Khang 27/10/2022 MGG 3,4 Trung tâm  
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127  Tòng Thị Ánh Trang 08/02/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

128  Chu Bảo Ngọc 20/01/2022 MGG 3,4 Trung tâm  

129  Lù Hữu Bằng 13/07/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

130  Lò Anh Chun 18/02/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

131  Lù Hoàng Dương 26/03/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

132  Quàng Đức Duy 05/03/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

133  Lò Thị Như Ngọc 06/02/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

134  Lò Minh Anh 18/11/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

135  Lò Anh Dũng 27/09/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

136  Lò Anh Thư 27/09/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

137  Lường Nhật Hạ 28/03/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

138  Lường Gia Huy 17/07/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

139  Lò Việt Long 31/03/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

140  Lò Tuệ Nhi 26/08/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

141  Lù Huy Hoàng 27/09/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

142  Lò Thị Ánh Tuyết 25/09/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

143  Lù Anh Phúc 11/10/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

144  Tòng Nhật Đăng 07/10/2021 MGG 3,4 Trung tâm  

145  Tòng Tú Tỷ 22/03/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

146  Cà Việt Hoàng 03/08/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

147  Lò Đức Thông 11/07/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

148  Lò Thiện Nhân 25/09/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

149  Lò Khánh Nhi 15/11/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

150  Đỗ Duy Hưng 16/02/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

151  Cà Đức Hảo 24/10/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

152  Lường T. Trúc Linh 02/02/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

153  Quàng Phú Quý 22/03/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

154  Quàng T. Ngọc Khuê 07/05/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

155  Quàng Xuân Thịnh 05/01/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

156  Lò Hoàng Gia 10/10/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

157  Lò Thiên Vỹ 02/12/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

158  Lò Gia Hưng 27/08/2022 MGG 3,4 Mường Pồn  

159  Lò Nam Cung 21/01/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

160  Cao Việt Anh 13/07/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

161  Lò Thị Thanh Nga 04/05/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

162  Vì Quỳnh Chi 04/03/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

163  Cà Thị Ngọc Danh 01/12/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

164  Lò Khánh Huy 02/03/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

165  Lù Bảo Long 29/09/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

166  Bùi Ngọc Minh Khánh 9/29/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

167  Lò Thị Minh Anh 12/18/2021 MGG 3,4 Mường Pồn  

168  Giàng Quốc Bảo 09/05/2022 MGB Huổi Un  

169  Giàng Thị Linh Chi 12/07/2022 MGB Huổi Un  

170  Chá A Cộng 24/03/2022 MGB Huổi Un  
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171  Lầu Thị Hà 16/04/2022 MGB Huổi Un  

172  Chá Mạnh Hải 15/05/2022 MGB Huổi Un  

173  Giàng Quân Hiếu 08/06/2022 MGB Huổi Un  

174  Lầu Thị Thu Hương 12/07/2022 MGB Huổi Un  

175  Lầu Kim Oanh 17/06/2022 MGB Huổi Un  

176  Chá Thị Quốc 04/3/2022 MGB Huổi Un  

177  Giàng Linh Sam 29/01/2022 MGB Huổi Un  

178  Chá Thị Ngọc Tiên 08/06/2022 MGB Huổi Un  

179  Chá Thị Tươi 13/09/2022 MGB Huổi Un  

180  Vàng A Đông 24/02/2022 MGB Huổi Un  

181  Giàng Tú Vi 09/05/2022 MGB Huổi Un  

182  Chá Thị Dung 30/09/2022 MGB Huổi Un  

183  Lầu Thu Thủy 21/12/2022 MGB Huổi Un  

184  Sể A Hải 29/11/2022 MGB Huổi Un  

185  Giàng A Phong 22/09/2022 MGB Huổi Un  

186  Giàng A Công 22/09/2022 MGB Huổi Un  

187  Mùa Thị Ái Nhi 16/06/2022 MGB Huổi Un  

188  Vàng Thành Lâm 21/08/2022 MGB Huổi Un  

189  Giàng A Hoàn 01/9/2021 MGN Huổi Un  

190  Chá Thị Thơm 04/5/2021 MGN Huổi Un  

191  Chá Thị Nhẫn Tuyết 19/3/2021 MGN Huổi Un  

192  Lý Súa Di 01/10/2021 MGN Huổi Un  

193  Giàng A Say 20/7/2021 MGN Huổi Un  

194  Sể A Tuấn 25/5/2021 MGN Huổi Un  

195  Chá Thị Chi 06/2/2021 MGN Huổi Un  

196  Chá Chí Kiên 12/6/2021 MGN Huổi Un  

197  Giàng Thị Linh Nhi 17/2/2021 MGN Huổi Un  

198  Chá Thị Vân 21/12/2021 MGN Huổi Un  

199  Chá Ngọc Loan 01/3/2021 MGN Huổi Un  

200  Chá Thị Nhung 08/2/2021 MGN Huổi Un  

201  Giàng T. Mai Ong 27/3/2021 MGN Huổi Un  

202  Giàng Thị Nhi 05/10/2021 MGN Huổi Un  

203  Lầu Thiên Ân 22/4/2021 MGN Huổi Un  

204  Giàng A Thư 14/07/2021 MGN Huổi Un  

205  Giàng A Phong 17/11/2021 MGN Huổi Un  

206  Giàng Trà My 24/9/2021 MGN Huổi Un  

207  Lầu Thị Như 02/3/2021 MGN Huổi Un  

208  Giàng Quang Khải 02/8/2021 MGN Huổi Un  

209  Bùi Đức Anh 21/02/2020 MGL Trung tâm  

210  Vì Ngọc Lan 11/04/2020 MGL Trung tâm  

211  Lù Thị Kim Thư 03/11/2020 MGL Trung tâm  

212  Lù T. Thảo Nguyên 10/02/2020 MGL Trung tâm  

213  Lò Hậu Thiên Ân 02/12/2020 MGL Trung tâm  
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214  Lường Bảo Cúc 29/02/2020 MGL Trung tâm  

215  Lù Việt Dũng 15/07/2020 MGL Trung tâm  

216  Quàng T.Hương Ly 02/02/2020 MGL Trung tâm  

217  Lò Phúc Thắng 07/05/2020 MGL Trung tâm  

218  Lò Minh Đức 30/10/2020 MGL Trung tâm  

219  Hà Đức Phúc 22/02/2020 MGL Trung tâm  

220  Lò Quốc Đạt 29/08/2020 MGL Trung tâm  

221  Đàm Trọng Nghĩa 11/09/2020 MGL Trung tâm  

222  Quàng Phương Thùy 29/04/2020 MGL Mường Pồn  

223  Lù Thị Diệu Anh 12/08/2020 MGL Mường Pồn  

224  Lường Gia Hoàng 12/08/2020 MGL Mường Pồn  

225  Lò Ngọc Anh 19/09/2020 MGL Mường Pồn  

226  Quàng Thái Thành 20/10/2020 MGL Mường Pồn  

227  Lò Anh Mạnh 26/10/2020 MGL Mường Pồn  

228  Lường Vì Vân Chi 11/19/2020 MGL Mường Pồn  

229  Lù Thị Lan Hương 05/11/2020 MGL Mường Pồn  

230  Lò Duy Khanh 04/11/2020 MGL Mường Pồn  

231  Quàng Bảo Lâm 06/03/2020 MGL Mường Pồn  

232  Lường T. Khánh Linh 18/09/2020 MGL Mường Pồn  

233  Quàng T. Bảo Ngọc 20/10/2020 MGL Mường Pồn  

234  Lò Diễm Quỳnh 12/02/2020 MGL Mường Pồn  

235  Lò Hồ Sung 28/12/2020 MGL Mường Pồn  

236  Lường T. Thanh Tuyền 25/06/2020 MGL Mường Pồn  

237  Quàng Nguyên Khang 24/12/2020 MGL Mường Pồn  

238  Lầu Linh Đan 02/1/2020 MGL Huổi Un  

239  Chá T Nguyệt Nhi 5/4/2020 MGL Huổi Un  

240  Giàng Thị Nhi 21/1/2020 MGL Huổi Un  

241  Giàng A Thính 02/3/2020 MGL Huổi Un  

242  Giàng Kim Yên 09/3/2020 MGL Huổi Un  

243  Giàng Thị Di 01/5/2020 MGL Huổi Un  

244  Chá A Vanh 2/6/2020 MGL Huổi Un  

245  Chá Thị Dùa 09/7/2020 MGL Huổi Un  

246  Lầu Thị Thoa 16/8/2020 MGL Huổi Un  

247  Giàng A Mua 03/9/2020 MGL Huổi Un  

248  Chá A Tiến 07/11/2020 MGL Huổi Un  

249  Chá Thị Kiều Phương 08/11/2020 MGL Huổi Un  

250  Lầu A Toán 09/11/2020 MGL Huổi Un  

251  Giàng Chu Đức 25/11/2020 MGL Huổi Un  

252  Giàng Thị Ngọc Lan 18/01/2020 MGL Huổi Un  

 

Danh sách trên gồm có 252 học sinh./. 
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